Đề Nghị Vật Tư
(dành cho tổ TĐĐK Điện tử)
	stt
	Tên vật tư
	Số lượng
	
	Ghi chú

	1
	IC Z80 CPU
	10 con
	
	

	2
	IC 8255 PPI AC-2
	10 con
	
	

	3
	Nút ấn phím Omron
	100 cái
	
	Loại bàn phím Hex

	4
	Thạch anh 3,58 hay 4,43 MHz
	20 con
	
	

	5
	Dây cắm Bus 8
	100 cái
	
	2 đầu

	6
	Dây cắm nguồn máy tính
	20 cái
	
	

	7
	ROM 2764
	10 con
	
	

	8
	Bóng đèn tim 5w 
	100 cái
	
	Đầu vặn, đủ màu

	9
	Đầu cắm COM (đực, cái)
	10 cái
	
	

	10
	Dây mạng
	50m
	
	Để làm dây nối COM

	11
	Công tắc hành trình
	50 cái
	
	Loại nhỏ

	12
	Công tắc từ
	50 cái
	
	

	13
	Trạm cắm Domino
	20 cái
	
	12 trạm x2 (rất cần)

	14
	Dây điện Cadivi 
	2 cuộn
	
	(dây đôi) (rất cần)

	15
	Đầu jack cắm giao tiếp PLC CP1E
	20 sợi
	Dài 2m, đầu A, đầu B
	Dạng USB

	16
	Chấu cắm nguồn
	40 cái
	
	2 chấu (rất cần)

	17
	Cảm biến tiệm cận (từ)
	10 con
	
	

	18
	Cảm biến điện dung
	10 con
	
	

	19
	Cảm biến quang thu phát chung
	2 con
	
	Sick, dạng tròn

	20
	Cảm biến quang thu phát riêng
	10 bộ
	
	Omron

	21
	Cảm biến nhiệt
	5 con
	
	

	22
	Cảm biến lưu lượng
	5 con
	
	

	23
	Projectboard 
	30 cái
	
	testboard

	24
	Ống dây hơi 4mm
	1 cuộn
	
	100m (rất cần)

	25
	Ống dây hơi 6mm
	2 cuộn
	
	100m (rất cần)

	26
	Ống dây hơi 8mm
	1 cuộn
	
	100m (rất cần)

	27
	Đầu xịt hơi
	5 cái
	
	

	28
	Máy nén khí 6 bar
	5 
	
	Loại tốt, chạy êm

	29
	Transistor C1815
	200 con
	
	

	30
	Transistor A1015
	200 con
	
	

	31
	Transistor D882
	100 con
	
	

	32
	Moc 3020
	100 con
	
	


	33
	Cylinder kẹp
	10 cái
	
	

	34
	Cylinder trượt
	10 cái
	
	

	35
	Giác hút chân không 
	10 cái
	
	

	36
	Valve hút chân không
	10 cái
	
	Loại tốt

	37
	IC MCU PIC 16F877
	10 con
	
	

	38
	IC MCU AVR
	10 con
	
	ATmega8 AVR

	39
	IC MCU 89C52
	50 con
	
	

	40
	Relay 5V
	20 cái
	
	

	41
	Relay 12V
	20 cái
	
	Tiếp điểm 10A

	42
	Relay 24V
	20 cái
	
	Tiếp điểm 10A

	43
	Relay 220V
	20 cái
	
	Tiếp điểm 10A

	44
	Valve tiết lưu
	10 cái
	
	

	45
	Valve 1 chiều
	10 cái
	
	

	46
	Motor băng tải 24VDC có giảm tốc
	10 cái
	
	100 vòng / phút

	47
	Đầu jack cắm 3mm
	200 cái
	
	Có đầu nối

	48
	Trạm cắm 3mm
	200 cái
	
	

	49
	Led 3mm đủ màu
	1000 con
	
	

	50
	Led 5mm đủ màu
	1000 con
	
	Trong, sáng

	51
	Led xanh dương 
	200 con
	
	Siêu sáng

	52
	Led xanh lá
	200 con
	
	Siêu sáng

	53
	Led sáng trắng
	200 con
	
	Siêu sáng

	54
	Led 7 đoạn A chung
	100 con
	
	

	55
	Led 7 đoạn K chung
	100 con
	
	

	56
	Led chữ
	20 con
	
	

	57
	IC ULN 2003 
	20 con
	
	Đệm công suất

	58
	Led phát hồng ngoại
	30 con
	
	

	59
	Transistor thu hồng ngoại
	30 con
	
	

	60
	Giấy A4
	2 Gam
	
	Loại giấy in (rất cần)

	61
	Mạch in 
	5 tấm
	
	

	62
	Đầu cos chữ Y 4 ly 
	5 bịch
	
	100 cái/bịch (rất cần)

	63
	Chì hàn
	10 cuộn
	
	200g/cuộn

	64
	Pin CMOS
	50 cục
	
	3v

	65
	Ổ cắm
	30 cái
	
	6 lỗ loại tốt

	66
	Cầu chì ống 1A, 3A, 5A
	20 cái x 3
	
	

	67
	Dây gút
	5 bịch
	
	15cm

	68
	IC ổn áp 7805 
	30 con
	
	1A

	69
	IC ổn áp 7812
	20 con
	
	1A

	70
	IC ổn áp 7824
	30 con
	
	1A


Ngày      tháng        năm 2011

Người đề nghị

Huỳnh Ngọc Mai

Vật Tư Hiện Có
(dành cho tổ Tự động điều khiển)

	stt
	Tên vật tư
	Số lượng
	
	Ghi chú

	1
	Đế IC 16 chân
	50
	
	

	2
	Đế IC 28 chân
	50
	
	

	3
	Đế IC 40 chân
	50
	
	

	4
	Đế IC 40 chân có gạt
	30
	
	

	5
	Diac 
	100
	
	

	6
	89C51
	100
	
	

	7
	89C52
	50
	
	

	8
	89S51
	50
	
	

	9
	2732
	30
	
	

	10
	2764
	40
	
	

	11
	IC LM317
	50
	
	

	12
	LM358
	50
	
	

	13
	555
	100
	
	

	14
	7812
	50
	
	

	15
	7912
	50
	
	

	16
	7805
	50
	
	

	17
	7905
	50
	
	

	18
	Opto 3021
	50
	
	

	19
	6116
	50
	
	

	20
	TL 084
	50
	
	

	21
	Jack đen đỏ
	5 bịch
	
	

	22
	Led lớn
	10 bịch
	
	

	23
	Led 7 đoạn K chung
	30
	
	

	24
	Nhôm giải nhiệt nhỏ
	40
	
	

	25
	Thạch anh 10M
	20
	
	

	26
	Transistor D200
	40
	
	

	27
	Transistor SA 1943
	40
	
	

	28
	Transistor SC 5200
	40
	
	

	29
	Tụ 2200/50v
	50
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Motor giảm tốc 220v_1/4hp
AN 7824 IC ổn áp

Overload 15A

Biến áp nguồn 5A

Bộ chia khí chĩa

Bộ chia khí chia 6

Bộ lọc khí có đồng hồ

Cầu chì loại nhỏ 5A

Cảm biến hồng ngoại omron(3m)

Cảm biến tiệm cận E2E-X5E1 2M

Cảm biến từ

Công tắc hành trình loại nhỏ

Đầu cos chẻ 4 ly

Đầu hơi (đk 8) 8 ly

Đầu hơi (đk 10) 10ly

Đầu hơi (đk 8) có điều chỉnh 8ly

Đầu hơi (đk 10) có điều chỉnh 10ly

Dây điện đơn đài loan

Dây điện đôi xanh, đỏ, vàng

Domino( 20 tiếp điểm) 15A

PLC-CPM1E Omron

Jack đực 4ly đen đỏ

Jack cắm cái 4ly đen đỏ

Phím ấn omron lớn

ống dây hơi đk6
dây cắm giao tiếp Plc

Van điện từ (3/5) 220VAC

Van điện từ (3/5) 24v

CB( LG) 1pha 30A

Bộ nguồn S8JC-Z03542 Omron

Van tay 2 chiều

Pitton (2 chiều)

Trường CĐKT Lý Tự Trọng TP.HCM
cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
Khoa điện điện tử




độc lập tự do hạnh phúc

****







****

Phiếu dự trù vật tư

Tổ bộ môn:

học phần

Năm học

học kỳ

Số lớp:


tổng số học sinh

Số tuần

tổng số ca /tuần
Thiết bị: Máy nén khí nhỏ: 10 cái, giấy in: 2 gam, 
Đề Nghị Vật Tư

(dành cho tổ TĐĐK Điện tử)

	stt
	Tên vật tư
	Số lượng
	
	Ghi chú


	1
	IC Z80 CPU
	10 con
	
	

	2
	IC 8255 PPI AC-2
	10 con
	
	

	3
	Nút ấn phím Omron
	100 cái
	
	Loại bàn phím Hex

	4
	Thạch anh 3,58 hay 4,43 MHz
	20 con
	
	

	5
	Dây cắm Bus 8
	100 cái
	
	2 đầu

	6
	Dây cắm nguồn máy tính
	20 cái
	
	

	7
	ROM 2764
	10 con
	
	

	8
	Bóng đèn tim 5w 
	100 cái
	
	Đầu vặn, đủ màu

	9
	Đầu cắm COM (đực, cái)
	10 cái
	
	

	10
	Dây mạng
	50m
	
	Để làm dây nối COM

	11
	Công tắc hành trình
	50 cái
	
	Loại nhỏ

	12
	Công tắc từ
	50 cái
	
	

	13
	Trạm cắm Domino
	20 cái
	
	12 trạm x2 (rất cần)

	14
	Dây điện Cadivi 
	2 cuộn
	
	(dây đôi) (rất cần)

	15
	Đầu jack cắm giao tiếp PLC CP1E
	20 sợi
	Dài 2m, đầu A, đầu B
	Dạng USB

	16
	Chấu cắm nguồn
	40 cái
	
	2 chấu (rất cần)

	17
	Cảm biến tiệm cận (từ)
	10 con
	
	

	18
	Cảm biến điện dung
	10 con
	
	

	19
	Cảm biến quang thu phát chung
	2 con
	
	Sick, dạng tròn

	20
	Cảm biến quang thu phát riêng
	10 bộ
	
	Omron

	21
	Cảm biến nhiệt
	5 con
	
	

	22
	Cảm biến lưu lượng
	5 con
	
	

	23
	Projectboard 
	30 cái
	
	testboard

	24
	Ống dây hơi 4mm
	1 cuộn
	
	100m (rất cần)

	25
	Ống dây hơi 6mm
	2 cuộn
	
	100m (rất cần)

	26
	Ống dây hơi 8mm
	1 cuộn
	
	100m (rất cần)

	27
	Đầu xịt hơi
	5 cái
	
	

	28
	Máy nén khí 6 bar
	5 
	
	Loại tốt, chạy êm

	29
	Transistor C1815
	200 con
	
	

	30
	Transistor A1015
	200 con
	
	

	31
	Transistor D882
	100 con
	
	

	32
	Moc 3020
	100 con
	
	

	33
	Cylinder kẹp
	10 cái
	
	

	34
	Cylinder trượt
	10 cái
	
	

	35
	Giác hút chân không 
	10 cái
	
	

	36
	Valve hút chân không
	10 cái
	
	Loại tốt

	37
	IC MCU PIC 16F877
	10 con
	
	

	38
	IC MCU AVR
	10 con
	
	ATmega8 AVR

	39
	IC MCU 89C52
	50 con
	
	

	40
	Relay 5V
	20 cái
	
	

	41
	Relay 12V
	20 cái
	
	Tiếp điểm 10A

	42
	Relay 24V
	20 cái
	
	Tiếp điểm 10A

	43
	Relay 220V
	20 cái
	
	Tiếp điểm 10A

	44
	Valve tiết lưu
	10 cái
	
	

	45
	Valve 1 chiều
	10 cái
	
	

	46
	Motor băng tải 24VDC có giảm tốc
	10 cái
	
	100 vòng / phút

	47
	Đầu jack cắm 3mm
	200 cái
	
	Có đầu nối

	48
	Trạm cắm 3mm
	200 cái
	
	

	49
	Led 3mm đủ màu
	1000 con
	
	

	50
	Led 5mm đủ màu
	1000 con
	
	Trong, sáng

	51
	Led xanh dương 
	200 con
	
	Siêu sáng

	52
	Led xanh lá
	200 con
	
	Siêu sáng

	53
	Led sáng trắng
	200 con
	
	Siêu sáng

	54
	Led 7 đoạn A chung
	100 con
	
	

	55
	Led 7 đoạn K chung
	100 con
	
	

	56
	Led chữ
	20 con
	
	

	57
	IC ULN 2003 
	20 con
	
	Đệm công suất

	58
	Led phát hồng ngoại
	30 con
	
	

	59
	Transistor thu hồng ngoại
	30 con
	
	

	60
	Giấy A4
	2 Gam
	
	Loại giấy in (rất cần)

	61
	Mạch in 
	5 tấm
	
	

	62
	Đầu cos chữ Y 4 ly 
	5 bịch
	
	100 cái/bịch (rất cần)

	63
	Chì hàn
	10 cuộn
	
	200g/cuộn

	64
	Pin CMOS
	50 cục
	
	3v

	65
	Ổ cắm
	30 cái
	
	6 lỗ loại tốt

	66
	Cầu chì ống 1A, 3A, 5A
	20 cái x 3
	
	

	67
	Dây gút
	5 bịch
	
	15cm

	68
	IC ổn áp 7805 
	30 con
	
	1A

	69
	IC ổn áp 7812
	20 con
	
	1A

	70
	IC ổn áp 7824
	30 con
	
	1A


Ngày      tháng        năm 2011

Người đề nghị

Huỳnh Ngọc Mai

LÃNH VẬT TƯ NGÀY 09/02/2012

	Tên vật tư
	SL nhận
	SL phát
	Người nhận
	Còn lại

	8952
	25
	25
	Thầy  Đạt, Trí, Minh, 
	0

	8255
	5
	5
	T. Mai, T. Trí
	0

	Led 7 đoạn A chung
	30
	
	
	30

	Led 7 đoạn K chung
	30
	
	
	30

	Dầu COS 
	5b
	4b
	Thầy Cường, Đạt, Minh, Mai
	1b

	Pin CMOS
	25
	12
	Thầy Trí, Đạt, Minh, Mai
	13

	LED 
	6b
	6b
	Thầy Dũng, Nghĩa 
	0

	Dây BUS 8
	20
	20
	Thầy Trí, Đạt, Minh, Mai, Cường
	0

	Jack cắm (Plug)
	1b
	1b
	Thầy Trí, Đạt, Mai, Cường
	0

	Jack cắm (lổ jack) 
	1b
	1b
	Thầy Trí, Đạt, Minh, Mai, Cường
	0

	Dây gút
	3b
	1b
	Thầy Trí, Đạt, Minh, Mai, Cường
	2b

	Dây nguồn máy tính
	15
	15
	Thầy Trí, Đạt, Minh, Mai
	0

	Công tắc hành trình
	20
	20
	Thầy Trí, Đạt, Minh, Mai
	0

	Chì hàn
	6
	5
	Thầy Trí, Đạt, Minh, Mai, Cường
	1

	Dây điện đôi
	200m
	50m
	Thầy  Đạt, Mai
	150

	IC 555
	80
	80
	Thầy Dũng, Nghĩa, Đức
	0

	C1815
	50
	50
	Thầy Dũng
	0

	Mạch in 
	3t
	3t
	Thầy  Đạt, Mai, cô Nga
	0

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


LÃNH VẬT TƯ NGÀY 12/03/2012

	Tên vật tư
	SL nhận
	SL phát
	Người nhận
	Còn lại

	 8952
	25
	15
	Thầy Trí, Đạt, Minh, Mai, Cường 
	10

	CB từ
	3
	3
	Thầy Dũng, Mai
	0

	CB quang
	2
	2
	Thầy Dũng, Mai
	0

	Cylinder
	3
	3
	Thầy Dũng, Mai
	0

	Bộ lọc hơi 2 bầu
	1
	1
	Thầy Dũng
	0

	Valve tiết lưu 1 chiều
	5
	5
	Thầy Dũng, Mai
	0

	Valve  tay
	3
	3
	Thầy Dũng, Mai
	0

	Valve chân không 
	5
	5
	Thầy Dũng, Mai
	0

	Valve Solenoid
	5
	5
	Thầy Dũng, Mai
	0

	7824
	20
	
	
	20

	Bộ chia khí 4,5
	5
	5
	Thầy Dũng
	5

	Đầu hơi 10 ly
	15
	15
	Thầy Dũng
	15

	Đầu hơi 8 ly
	15
	15
	Thầy Dũng
	15

	Led 7 đoạn A chung
	30
	
	
	30

	Led 7 đoạn K chung
	30
	
	
	30

	Phích cắm 2 chấu
	40
	30
	Thầy Trí, Đạt, Minh, Mai, Cường
	10

	Dây USB A,B
	5
	5
	Thầy Trí, Đạt, Minh, Mai, Cường
	0

	Pin CMOS
	25
	15
	Thầy Trí, Đạt, Minh, Mai, Cường
	10

	Thu phát hồng ngoại
	1b
	
	
	1b

	LED 5 ly
	9b
	
	
	9b

	Quang trở 
	50
	
	
	50

	Dây BUS 8
	30
	20
	Thầy Trí, Mai
	10

	Băng keo điện 
	10
	5
	Thầy Trí, Đạt, Minh, Mai, Cường
	5

	Jack cắm 
	2b
	2b
	Thầy Trí, Đạt, Mai, Cường
	0

	Ống dây hơi 6ly
	40m
	40m
	Thầy Trí, Đạt, Minh, Mai, Cường
	0

	Đầu Cos chẻ 4 ly
	3b
	3b
	Thầy Trí, Đạt, Minh, Mai, Cường
	0

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


LÃNH VẬT TƯ NGÀY 18, 22/03/2013
	Tên vật tư
	SL nhận
	SL phát
	Người nhận
	Còn lại

	 8951
	45
	20
	Thầy TrTrí (20)
	25

	74LS04
	20
	20
	Thầy MTrí 
	0

	74LS90
	20
	20
	Thầy MTrí 
	0

	CB quang
	1
	1
	Thầy Mai
	0

	Domino 12p
	10
	10
	Thầy Trí, Đạt, Minh, Mai, Cường
	0

	Domino 4p
	15
	15
	Thầy Trí, Đạt, Minh, Mai, Cường
	0

	Dây điện đôi Cadivi
	2
	
	
	2

	Bộ lọc hơi 2 bầu
	2
	2
	Thầy Hoàn
	0

	Công tắc 6li
	15
	15
	Thầy Mai
	0

	Công tắc hành trình 
	20
	20
	Thầy Trí, Đạt, Minh, Mai, Cường
	0

	Công tắc thủy ngân 
	10
	10
	Thầy Mai
	0

	Piston
	4
	4
	Thầy Mai
	0

	Bộ chia khí 3,4
	10
	5
	Thầy Trí, Đạt, Minh, Mai, Cường
	5

	LM 317
	50
	50
	Thầy TrTrí 
	0

	IC AVR
	5
	5
	Thầy MTrí, Đạt, Minh, Mai, Cường
	0

	PIC 16F628
	5
	5
	Thầy Trí2, Đạt, Minh, Mai, Cường
	0

	PIC 16F877
	10
	10
	Thầy Trí2, Đạt, Minh, Mai, Cường
	0

	PIC 16F4431
	10
	10
	Thầy Trí2, Đạt, Minh, Mai, Cường
	0

	Led 7 đoạn A chung
	100
	100
	Thầy Trí, Đạt, Minh, Mai, Cường
	0

	LCD 2 dòng ký tự
	5
	5
	Thầy Trí, Đạt, Minh, Mai, Cường
	0

	Card nạp 8951 USB
	5
	5
	Thầy Trí2, Đạt, Minh, Cường
	0

	Đế gác mỏ hàn
	7
	7
	Thầy Mai
	0

	Led matran 
	30
	30
	Thầy Trí, Đạt, Minh, Mai, Cường
	0

	Nam châm tròn 
	50
	50
	Thầy Mai
	0

	Dây USB A,B
	5
	5
	Thầy Trí, Đạt, Minh, Mai, Cường
	0

	Quạt hút vuông nhỏ
	18
	18
	Thầy Mai
	0

	IC 74245
	25
	25
	Thầy Trí, Mai, Cường
	0

	TIP 122
	30
	30
	Thầy Mai
	0

	Thu phát hồng ngoại
	40
	40
	Thầy Trí, Đạt, Minh, Mai, Cường
	0

	LED 5 ly 
	4b
	4b
	Thầy Trí, Đạt, Minh, Mai, Cường
	0

	Quang trở 
	20
	20
	Thầy Trí, Đạt, Minh, Mai, Cường
	0

	Biến áp 10A
	1
	1
	Thầy Mai
	0

	Băng keo điện 
	10
	5
	Thầy Trí, Đạt, Minh, Mai, Cường
	5

	Chì hàn
	12
	12
	Thầy Trí, Đạt, Minh, Mai, Cường
	0

	Đầu Cos chẻ 4 ly
	5b
	5b
	Thầy Trí, Đạt, Minh, Mai, Cường
	0

	Dây nguồn máy tính
	10
	10
	Thầy Trí2, Đạt, Minh, Mai, Cường
	0


	Dây đổi USB-COM
	9
	9
	Thầy Trí, Đạt, Minh, Mai, Cường
	0

	Pin 1,5v
	50
	50
	Thầy Trí, Đạt, Minh, Mai, Cường
	0

	Pin 9v
	15
	15
	Thầy Trí, Đạt, Minh, Mai, Cường
	0

	Pin 12v
	20
	20
	Thầy Trí, Đạt, Minh, Mai, Cường
	0

	Relay nhiệt LS
	2
	2
	Thầy  Đạt
	0

	Nhôm giải nhiệt mini
	50
	50
	Thầy  Mai
	0

	Mica
	2 
	2 
	Thầy  Mai
	0

	Mũi khoan 0,8; 1ly
	50
	
	
	50

	ổ cắm 6 lổ
	5
	
	
	5

	Dây đổi USB sang COM
	9
	9
	Thầy Trí, Đạt, Minh, Mai, Cường
	0

	Cút nối 1/8
	25
	25
	Thầy Hoàn
	0

	Cút nối M5
	25
	25
	Thầy Hoàn
	0

	Dây PU6
	80m
	80m
	Thầy Hoàn
	0

	Dây PU8
	80m
	80m
	Thầy Hoàn
	0

	Măng sông 10-8
	5
	5
	Thầy Hoàn
	0

	Măng sông 10-6
	5
	5
	Thầy Hoàn
	0

	Măng sông 8-6
	5
	5
	Thầy Hoàn
	0

	Măng sông 8-4
	5
	5
	Thầy Hoàn
	0

	Măng sông 6-4
	5
	5
	Thầy Hoàn
	0

	Valve 5/2 Airtac 
	7
	7
	Thầy Hoàn
	0

	Xylanh STNC TGM20
	4
	4
	Thầy Hoàn
	0

	Valve tiết lưu 6
	10
	10
	Thầy Trí, Đạt, Minh, Mai, Cường
	0

	Valve tiết lưu 4
	10
	10
	Thầy Trí, Đạt, Minh, Mai, Cường
	0

	Valve 5/2 Airtac 4V24
	4
	4
	Thầy Trí, Đạt, Minh, Mai, Cường
	0

	Mạch in 
	5
	5
	Thầy Trí, Đạt, Minh, Mai, Cường
	0

	Jack cắm 4ly
	3b
	3b
	Thầy Trí, Đạt, Minh, Mai, Cường
	0

	Lổ jack cắm 4ly
	3b
	3b
	Thầy Trí, Đạt, Minh, Mai, Cường
	0


23/03/2013

Tổ BM

Đã thông qua tổ trong ngày họp ………./04/2013

LÃNH VẬT TƯ NGÀY 18, 22/03/2013

Tổ Tự Động Điều Khiển
	Tên vật tư
	Th.Mai
	Th.Tr.Trí
	Th.M.Trí
	Th. Đạt
	Th.Minh
	Th. Cường
	Th.Hoàn

	 8951
	
	20
	
	
	
	
	

	74LS04
	
	
	20
	
	
	
	

	74LS90
	
	
	20
	
	
	
	

	CB quang
	1
	
	
	
	
	
	

	Domino 12p
	10
	
	
	
	
	
	

	Domino 4p
	15
	
	
	
	
	
	

	Dây điện đôi Cadivi
	2
	
	
	
	
	
	

	Bộ lọc hơi 2 bầu
	
	
	
	
	
	
	2

	Công tắc 6li
	15
	
	
	
	
	
	

	Công tắc hành trình 
	4
	
	4
	4
	4
	4
	

	Cảm biến vị trí piston
	
	
	
	
	
	
	10

	Công tắc thủy ngân 
	10
	
	
	
	
	
	

	Piston
	4
	
	
	
	
	
	

	Bộ chia khí 3,4
	15
	
	3
	3
	3
	3
	

	LM 317
	
	50
	
	
	
	
	

	IC AVR
	1
	
	1
	1
	1
	1
	

	PIC 16F628
	1
	2
	1
	
	
	1
	

	PIC 16F877
	1
	5
	1
	1
	1
	1
	

	PIC 16F4431
	1
	5
	1
	1
	1
	1
	

	Led 7 đoạn A chung
	20
	
	20
	20
	20
	20
	

	LCD 2 dòng ký tự
	1
	
	1
	1
	1
	1
	

	Card nạp 8951 USB
	
	1
	1
	1
	1
	1
	

	Đế gác mỏ hàn
	7
	
	
	
	
	
	

	Led matran 
	6
	
	6
	6
	6
	6
	

	Nam châm tròn 
	50
	
	
	
	
	
	

	Dây USB A,B
	1
	
	1
	1
	1
	1
	

	Quạt hút vuông nhỏ
	18
	
	
	
	
	
	

	IC 74245
	5
	
	5
	
	
	5
	

	TIP 122
	30
	
	
	
	
	
	

	Thu phát hồng ngoại
	40
	
	
	
	
	
	

	LED 5 ly 
	1b
	
	1b
	1b
	1b
	1b
	

	Quang trở 
	20
	
	
	
	
	
	

	Biến áp 10A
	1
	
	
	
	
	
	

	Băng keo điện 
	2
	
	2
	2
	2
	2
	

	Chì hàn
	4
	
	2
	2
	2
	2
	

	Đầu Cos chẻ 4 ly
	1b
	
	1b
	1b
	1b
	1b
	

	Dây nguồn máy tính
	
	2
	2
	2
	2
	2
	

	Dây đổi USB-COM
	1
	
	2
	2
	2
	2
	

	Pin 1,5v
	10
	
	10
	10
	10
	10
	

	Pin 9v
	5
	
	5
	5
	5
	5
	

	Pin 12v
	10
	
	2
	2
	2
	2
	

	Relay nhiệt LS
	
	
	
	2
	
	
	

	Nhôm giải nhiệt mini
	50
	
	
	
	
	
	

	Mica
	2 
	
	
	
	
	
	

	Mũi khoan 0,8; 1ly
	50
	
	
	
	
	
	

	ổ cắm 6 lổ
	5
	
	
	
	
	
	

	
	Th.Mai
	Th.Tr.Trí
	Th.M.Trí
	Th. Đạt
	Th.Minh
	Th. Cường
	Th.Hoàn

	Cút nối 1/8
	
	
	
	
	
	
	25

	Cút nối M5
	
	
	
	
	
	
	25

	Dây PU6
	
	
	
	
	
	
	80m

	Dây PU8
	
	
	
	
	
	
	80m

	Măng sông 10-8
	
	
	
	
	
	
	5

	Măng sông 10-6
	
	
	
	
	
	
	5

	Măng sông 8-6
	
	
	
	
	
	
	5

	Măng sông 8-4
	
	
	
	
	
	
	5

	Măng sông 6-4
	
	
	
	
	
	
	5

	Valve 5/2 Airtac 
	
	
	
	
	
	
	7

	Xylanh STNC TGM20
	
	
	
	
	
	
	4

	Valve tiết lưu 6
	4
	
	4
	4
	4
	4
	

	Valve tiết lưu 4
	2
	
	2
	2
	2
	2
	

	Valve tiết 6 co ngang
	2
	
	2
	2
	2
	2
	

	Valve 5/2 Airtac 4V24
	4
	
	
	
	
	
	

	Mạch in 
	1
	
	1
	1
	1
	1
	

	Jack cắm 4ly
	40
	
	40
	40
	40
	40
	

	Lổ jack cắm 4ly
	40
	
	40
	40
	40
	40
	

	Ký tên


	
	
	
	
	
	
	


23/03/2013

Tổ BM

LÃNH VẬT TƯ NGÀY 22/05/2013

Tổ Tự Động Điều Khiển

	Tên vật tư
	Th.Mai
	Th.Tr.Trí
	Th.M.Trí
	Th. Đạt
	Th.Minh
	Th. Cường
	Th.Hoàn

	Biến áp 3A
	5
	
	
	
	
	
	

	Bộ chia khí 3,4
	15
	
	3
	3
	3
	3
	

	Bộ lọc hơi 2 bầu
	
	
	
	
	
	
	2

	Đèn nhiều màu 5w
	30
	
	
	
	
	
	

	Cảm biến vị trí piston
	
	
	
	
	
	
	10

	Card nạp 8951 USB
	15
	
	
	
	
	
	

	CP 1p
	5
	
	
	
	
	
	

	Công tắc 6li 3 vị trí
	20
	
	
	
	
	
	

	Công tắc 6li 3 vị trí 1
	20
	
	
	
	
	
	

	Công tắc hành trình 
	20
	
	
	
	
	
	

	Công tắc thủy ngân 
	10
	
	
	
	
	
	

	Cút nối 1/8
	
	
	
	
	
	
	50

	Cút nối M5
	
	
	
	
	
	
	50

	Đầu hơi 8 li
	20
	
	
	
	
	
	

	Đầu hơi 10 li
	10
	
	
	
	
	
	

	Valve tiết lưu 6
	15
	
	
	
	
	
	

	Valve tiết lưu 8
	25
	
	
	
	
	
	

	Valve tiết lưu 10
	25
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Ký tên


	
	
	
	
	
	
	


27/05/2013

   Tổ BM

LÃNH VẬT TƯ NGÀY 10- 18/07/2013

Tổ Tự Động Điều Khiển

	Tên vật tư
	Th.Mai
	
	Th.M.Trí
	Th. Đạt
	Th.Minh
	Th. P. Cường
	

	ống dây hơi 8 li
	7m
	
	7m
	7m
	7m
	7m
	

	ống dây hơi 6 li
	7m
	
	7m
	7m
	7m
	7m
	

	CB quang
	
	
	
	
	
	
	

	Domino 12px2
	6
	
	6
	6
	6
	6
	

	Domino 4px2
	3
	
	3
	3
	3
	3
	

	Domino 20px2
	5
	
	5
	5
	5
	5
	

	Dây điện đôi Cadivi
	12
	
	1
	1
	1
	1
	

	Bộ chia khí 3
	2
	
	2
	2
	2
	2
	

	Bộ chia khí 4
	2
	
	2
	2
	2
	2
	

	Card nạp 8951 USB
	3
	
	3
	3
	3
	3
	

	Relay 5 chân 12v
	10
	
	10
	10
	10
	10
	

	Valve tiết lưu ống 8
	2
	
	2
	2
	2
	2
	

	Valve tiết lưu ống 6
	2
	
	2
	2
	2
	2
	

	Relay nhiệt LS
	
	
	
	3
	
	
	

	Ký tên
	
	
	
	
	
	
	


LÃNH VẬT TƯ NGÀY 15- 30/09/2013

Tổ Tự Động Điều Khiển

	Tên vật tư
	Th.Mai
	Th.M.Trí
	Th. Đạt
	Th.Minh
	Th. P. Cường
	

	Công tắc (6
	5
	5
	5
	5
	5
	

	Đầu Cắm COM
	3
	3
	3
	3
	3
	

	BUS 8
	15
	15
	15
	15
	
	

	Dây nguồn máy tính
	2
	2
	2
	2
	2
	

	Dây USB A,B
	2
	2
	2
	2
	2
	

	8951
	10
	10
	10
	10
	
	

	Nút Omron
	5
	5
	5
	5
	5
	

	Vis Paker 30cm
	2
	2
	2
	2
	2
	

	Chì hàn cuộn
	1
	1
	1
	1
	1
	

	Matran LED
	10
	10
	10
	10
	10
	

	LED 5li 
	100
	100
	100
	100
	100
	

	Hộp mũi khoan 1-10
	1
	1
	1
	1
	1
	

	
	
	
	
	
	
	

	Ký tên
	
	
	
	
	
	


LÃNH VẬT TƯ NGÀY 09 - 12/12/2013

Tổ Tự Động Điều Khiển

	Tên vật tư
	Th.Mai
	Th.M.Trí
	Th. Đạt
	Th.Minh
	Th. P. Cường
	

	Công tắc (6
	
10
	10
	10
	10
	
	

	Đầu Cắm COM
	10
	10
	10
	10
	
	

	Dây nguồn máy tính
	3
	3
	3
	3
	
	

	Dây USB A,B
	3
	3
	3
	3
	
	

	Bộ nguồn Omron xung 24V/4,5A
	1
	1
	1
	1
	
	

	Chấu cắm nguồn
	5
	5
	5
	5
	
	

	Chì hàn cuộn
	1
	1
	1
	1
	
	

	Ký tên
	
	
	
	
	
	


LÃNH VẬT TƯ NGÀY 26 /03/2014
Tổ Tự Động Điều Khiển

	Tên vật tư
	Th.Mai
	Th.M.Trí
	Th. Đạt
	Th.Minh
	Th. P. Cường
	Tổng

	Băng keo
	
1
	1
	1
	1
	1
	5

	BA 3A
	1
	1
	1
	1
	1
	5

	Cổng COM
	2
	2
	2
	2
	2
	10

	Công tắc hành trình
	5
	5
	5
	5
	5
	25

	Đầu cos chẻ Y
	1
	1
	1
	1
	1
	5

	Valve tiết lưu
	10
	10
	10
	10
	10
	50

	Jack cắm 4li cái
	1
	1
	1
	1
	1
	5

	Jack cắm 4li đực
	1
	1
	1
	1
	1
	5

	Motor băng tải
	1
	1
	1
	1
	1
	5

	ổ cắm điện 6 lỗ
	2
	2
	2
	2
	2
	10

	ốc vis
	1
	1
	1
	1
	1
	5

	ống hơi 6 (trong)
	60m
	60m
	60m
	60m
	60m
	300m

	ống hơi 8 (trong)
	20m
	20m
	20m
	20m
	20m
	100m

	Ống đồng lục giác
	5
	5
	5
	5
	5
	25

	Valve gạt
	5
	5
	5
	5
	5
	25

	Valve 5/2
	1
	1
	1
	1
	1
	5

	Cylinder1
	1
	1
	1
	1
	1
	5

	Cylinder2
	1
	1
	1
	1
	1
	5

	Dây nguồn máy tính
	2
	2
	2
	2
	2
	10

	Ký tên
	
	
	
	
	
	



LÃNH VẬT TƯ BỔ SUNG NGÀY 02 /04/2014
Tổ Tự Động Điều Khiển

	Tên vật tư
	Th.Mai
	Th.M.Trí
	Th. Đạt
	Th.Minh
	Th. P. Cường
	Tổng

	Cảm biến từ TL 05MC1
	
1
	1
	1
	1
	1
	5

	Đầu cos chẻ Y 2.5 ly
	1
	1
	1
	1
	1
	5 bịch

	Dây USB 1 đầu A, 1 đầu B
	
1
	1
	1
	1
	1
	5

	Băng keo non
	2
	2
	2
	2
	2
	10 cuộn

	Ống nối  đồng lục giác răng trong 13li
	5
	5
	5
	5
	5
	25

	Cút nối có valve tiết lưu ống 10 ly
	5
	5
	5
	5
	5
	25

	Cút nối có valve tiết lưu ống 8 ly
	5
	5
	5
	5
	5
	25

	Cút nối có valve tiết lưu ống 6 ly
	5
	5
	5
	5
	5
	25

	Cút nối co ngang  ống 6 ly
	10
	10
	10
	10
	10
	50

	Đầu giảm thanh
	5
	5
	5
	5
	5
	25

	Đầu hơi đổi từ 6(4
	5
	5
	5
	5
	5
	25

	Đầu nối nhanh
	10
	10
	10
	10
	10
	50

	Ký tên
	
	
	
	
	
	


LÃNH VẬT TƯ NGÀY 26 /05/2014
Tổ Tự Động Điều Khiển

	Tên vật tư
	Th.Mai
	Th.M.Trí
	Th. Đạt
	Th.Minh
	Th. P. Cường
	Tổng

	Băng keo
	
1
	1
	1
	1
	1
	5

	BA 3A
	1
	1
	1
	1
	1
	5

	Cổng COM
	4
	4
	4
	4
	4
	20

	Công tắc hành trình
	2
	2
	2
	2
	2
	10

	Đầu cos chẻ Y
	1
	1
	1
	1
	1
	5

	Công tắc
	4
	4
	4
	4
	4
	20

	Jack cắm 4li cái
	20
	20
	20
	20
	20
	100

	Jack cắm 4li đực
	20
	20
	20
	20
	20
	100

	Relay 12v
	2
	2
	2
	2
	2
	10

	Relay 220v
	2
	2
	2
	2
	2
	10

	Relay 5v
	2
	2
	2
	2
	2
	10

	ống hơi 6 (trong)
	50m
	50m
	50m
	50m
	50m
	250m

	ống hơi 8 (trong)
	20m
	20m
	20m
	20m
	20m
	100m

	Ống đồng lục giác
	3
	3
	3
	3
	3
	15

	Valve bi gạt
	3
	3
	3
	3
	3
	15

	Relay 12v nhỏ
	2
	2
	2
	2
	2
	10

	Dây USB đầu A đầu B
	1
	1
	1
	1
	1
	5

	Dây bus 8
	10
	10
	10
	10
	10
	50

	Dây nguồn máy tính
	2
	2
	2
	2
	2
	10

	Ký tên
	
	
	
	
	
	


LÃNH VẬT TƯ BỔ SUNG NGÀY    28 / 05/2014
Tổ Tự Động Điều Khiển

	Tên vật tư
	Th.Mai
	Th.M.Trí
	Th. Đạt
	Th.Minh
	Th. Tr.Trí
	Th. Huân
	Tổng

	BA 3 A
	2
	2
	2
	2
	
	
	8

	Chì hàn
	1
	1
	1
	1
	
	
	4

	Bus 8
	10
	10
	10
	10
	
	
	40

	Dây nguồn
	1
	1
	1
	1
	
	
	4

	Diode 5A
	10
	10
	10
	10
	
	
	40

	Diode 1A
	20
	20
	20
	20
	
	
	80

	Diode 1N4148
	10
	10
	10
	10
	
	
	40

	8951
	10
	10
	10
	10
	
	
	40

	Led SS đỏ
	50
	50
	50
	50
	
	
	200

	Mạch in
	1
	1
	1
	1
	
	
	4

	Tụ 10
	10
	10
	10
	10
	
	
	40

	Tụ 1000
	10
	10
	10
	10
	
	
	40

	tournervis
	1
	1
	1
	1
	
	
	4

	Led xanh
	50
	50
	50
	50
	
	
	200

	Thanh rào đực cái
	
	50
	
	
	
	
	50

	PLC Kinco
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	12

	Ký tên
	
	
	
	
	
	
	


PLC Kinco: Tr.Trí(2), Minh(2), Đạt(2), M.Trí(2), Mai(2),  Huân(2): Đã nhận
Bổ sung  (28/1) Tr.Trí(1), Minh(1), Đạt(1), M.Trí(1), Mai(1),  Huân(1), Nga(1).
LÃNH VẬT TƯ NGÀY 28 / 01/2014
Tổ Tự Động Điều Khiển

	Tên vật tư
	Th.Mai
	Th.M.Trí
	Th. Đạt
	Th.Minh
	Th. Tr.Trí
	Th. Huân
	Tổng

	BA 3 A
	2
	2
	2
	2
	
	
	8

	Chì hàn
	1
	1
	1
	1
	
	
	4

	Bus 8
	10
	10
	10
	10
	
	
	40

	Dây nguồn MT
	2
	2
	2
	2
	
	
	8

	8951
	5
	5
	5
	5
	
	
	20

	Card nạp VĐK
	1
	1
	1
	1
	
	
	4

	Valve 5/2
	2
	2
	2
	2
	
	
	8

	IRF540
	
	
	
	
	50
	
	50

	Led dương
	
	
	
	
	1000
	
	1000

	Mạch in
	1
	1
	1
	1
	
	
	4

	Relay + đế
	
	
	
	
	10
	
	10

	USB A-B
	2
	2
	2
	2
	
	
	8

	ổ cắm
	2
	2
	2
	2
	
	
	8

	ống hơi 4
	20m
	20m
	20m
	20m
	
	
	80

	ống hơi 6
	40m
	40m
	40m
	40m
	
	
	160

	PLC Kinco
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	6

	Dây cadivi
	30m
	30m
	30m
	30m
	
	
	120

	Pin 1,5V
	5
	5
	5
	5
	
	
	20

	Bộ lọc khí 
	2
	2
	2
	2
	
	
	8

	Bộ chia khí 3
	5
	5
	5
	5
	
	
	20

	Đầu đổi ống  8-6
	10
	10
	10
	10
	
	
	40

	Đầu đổi ống  6-4
	10
	10
	10
	10
	
	
	

	Ký tên
	
	
	
	
	
	
	


PLC Kinco

BA 3A(10)
Cầu chì nỗi (10)

Chì hàn (4)

Dây cadivi (2)

Dây nguồn MT (10)

89c51 (25)

IRF 540 (50)

LED xanh dương (1000)

Mạch in (5)

Nạp 89C51(8)

Nguồn Omron (3)

Relay + đế (10)

Trạm cắm nguồn MT(5)

Valve 5/2 (10)

Dây Bus8 (50)

USB A-B (10)

ổ cắm (10)

ống hơi 4li (1)

ống hơi 6li (1)

pin tiểu 30.

Bộ lọc khí (10)

Bộ chia khí F6(30)

Đầu đổi ống 8-6 (50)

Đầu đổi ống 6-4 (50)

LÃNH VẬT TƯ NGÀY 18 / 04/2015
Tổ Tự Động Điều Khiển

	Tên vật tư
	Th.Mai
	Th.M.Trí
	Th. Đạt
	Th.Minh
	Th. Tr.Trí
	Th. Huân
	Tổng

	Chì hàn
	1
	1
	1
	1
	
	
	4

	Nguồn Omron 24v
	1
	1
	1
	1
	
	
	4

	Dây nguồn MT
	5
	5
	5
	5
	
	
	20

	8951
	10
	10
	10
	10
	
	
	40

	Trạm cắm mạch in 3
	20
	20
	20
	20
	
	
	80

	Trạm cắm mạch in 2
	10
	10
	10
	10
	
	
	40

	IRF540
	
	
	
	
	50
	
	50

	Led dương
	
	
	
	
	1000
	
	1000

	Mạch in
	2
	2
	2
	2
	
	
	8

	Trạm cắm nguồn MT
	5
	5
	5
	5
	
	
	20

	USB A-B
	8
	8
	8
	8
	
	
	32

	ổ cắm
	5
	5
	5
	5
	
	
	20

	ống hơi 4
	40m
	40m
	40m
	40m
	
	
	160

	Domino 12x2
	1
	3
	3
	3
	
	
	10

	Domino 20x2
	1
	3
	3
	3
	
	
	10

	Dây cadivi
	
	1 cuộn
	1 cuộn
	1 cuộn
	
	
	3

	Pin 1,5V
	4
	4
	4
	4
	
	
	16

	Ký tên
	
	
	
	
	
	
	


LÃNH VẬT TƯ NGÀY 03 / 10/2015
Tổ Tự Động Hóa

	Tên vật tư
	Th.Mai
	Th.M.Trí
	Th. Đạt
	Th.Minh
	Th. Tr.Trí
	Th. Cường
	Lãnh 
	Phát ra

	Bus 8
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	30
	60

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IC 8951
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	0
	60

	Chì hàn
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	5
	6

	Dây nguồn MT
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	15
	18

	Trạm cắm nguồn MT
	
	
	
	
	
	
	10
	

	Băng keo điện
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	10
	6

	BA 3A
	
	
	
	
	
	
	2
	

	VR 50K
	
	
	
	
	
	
	25
	

	Dao cắt mạch in
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	8
	6

	Dây USB A,B
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	8
	6

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Dây cắm testboard
	
	
	
	
	
	
	2kg
	

	Đế 14
	
	
	
	
	
	
	50
	

	Đế 16
	
	
	
	
	
	
	50
	

	Đế 40
	
	
	
	
	
	
	50
	

	R dãy 4,7K, 9pin
	
	
	
	
	
	
	30
	

	Diode 5A
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	150
	120

	1N4148
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	100
	60

	Domino 2p
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	40
	

	Domino 3p
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	40
	30

	Giấy nhám
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60

	7400
	
	
	
	
	
	
	25
	

	7402
	
	
	
	
	
	
	25
	

	7404
	
	
	
	
	
	
	25
	

	7408
	
	
	
	
	
	
	25
	

	7411
	
	
	
	
	
	
	25
	

	7427
	
	
	
	
	
	
	25
	

	7432
	
	
	
	
	
	
	25
	

	7447
	
	
	
	
	
	
	25
	

	7486
	
	
	
	
	
	
	25
	

	7490
	
	
	
	
	
	
	25
	

	7493
	
	
	
	
	
	
	25
	

	Mos
	
	
	
	
	
	
	10
	

	Pic 18F4431
	
	
	
	
	
	
	5
	

	7805
	
	
	
	
	
	
	10
	

	7812
	
	
	
	
	
	
	10
	

	7824
	
	
	
	
	
	
	15
	

	Mạch in
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	10
	6

	Mũi khoan mạch in
	
	
	
	
	
	
	30
	

	Nguồn 12
	
	
	
	
	
	
	1
	

	Nguồn 24
	
	
	
	
	
	
	1
	

	Nhôm giải nhiệt
	
	
	
	
	
	
	10
	

	Nút nhấn vuông
	
	
	
	
	
	
	20
	

	ốc vis
	
	
	
	
	
	
	1
	

	Pin 3,6V
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	8
	6

	Pin AAA
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	50
	36

	Thạch anh 11M
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60

	Thạch anh 12M
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60

	Thanh rào
	
	20
	
	
	
	
	20
	

	TIP 122
	
	
	
	
	
	
	30
	

	C1815
	
	
	
	
	
	
	50
	

	A1015
	
	
	
	
	
	
	50
	

	C1000
	
	
	
	
	
	
	25
	

	C10
	
	
	
	
	
	
	50
	

	104
	
	
	
	
	
	
	100
	

	224
	
	
	
	
	
	
	20
	

	Ký tên
	
	
	
	
	
	
	
	


LÃNH VẬT TƯ NGÀY 03 / 10/2015
Tổ Tự Động Hóa

	Tên vật tư
	Th.Mai
	Th.M.Trí
	Th. Đạt
	Th.Minh
	Th. Tr.Trí
	Th. Cường
	Lãnh 
	Phát ra

	Bus 8
	10
	10
	10
	10
	10
	20
	30
	70

	IC 8951
	10
	10
	14
	10
	10
	10
	0
	60

	Chì hàn
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	5
	6

	Mạch in
	
	
	2
	
	
	
	
	

	Dây nguồn MT
	3
	3
	3
	3
	3
	5
	15
	20

	Băng keo điện
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	10
	6

	Dao cắt mạch in
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	8
	6

	Dây USB A,B
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	8
	6

	R dãy 4,7K, 9pin
	
	
	
	
	
	
	30
	

	Diode 5A
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	150
	120

	1N4148
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	100
	60

	Domino 2p
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	40
	30

	Domino 3p
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	40
	30

	Giấy nhám
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60

	Pin 3,6V
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	8
	6

	Pin AAA
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	50
	36

	Thạch anh 11M
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60

	Thạch anh 12M
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60

	Thanh rào
	
	20
	
	
	
	
	20
	

	Ký tên
	
	
	
	
	
	
	
	


LÃNH VẬT TƯ NGÀY 23 / 05/2016

Tổ Tự Động Hóa

	Tên vật tư
	Th.Mai
	Th.M.Trí
	Th. Đạt
	Th.Minh
	Th.Đức
	Th. Cường
	Th.Trân
	

	Bus 8
	
	
	
	
	
	
	100
	

	IC 8951
	
	
	
	
	
	
	55
	

	Pic 18F4431
	
	
	
	
	
	
	20
	

	Chì hàn
	
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	

	BA 3A
	
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	

	Dây nguồn MT
	
	
	
	
	
	
	
	

	Băng keo điện
	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	

	Domino 12x2
	
	1
	2
	1
	
	1
	
	

	Domino 20x2
	
	1
	2
	1
	
	1
	
	

	Dây USB A,B
	
	
	5
	
	
	
	
	

	Nguồn Omron 12v
	
	1
	1
	1
	
	1
	
	

	Nguồn Omron 24v
	
	1
	1
	1
	
	1
	
	

	Dây điện thoại
	
	
	
	
	Bộ
	
	
	

	Pin 3,6V PLC
	
	1
	1
	1
	
	1
	1
	

	Pin 9V
	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	

	Pin 1,5v
	
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	

	Nạp USB 89xx
	
	1
	
	1
	
	1
	5
	

	Nạp USB PIC
	
	1
	
	1
	
	1
	3
	

	IC số
	
	
	
	
	Bộ
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ký tên
	
	
	
	
	
	
	
	


LÃNH VẬT TƯ NGÀY 08 / 10/2016

Tổ Tự Động Hóa

	Tên vật tư
	Th.Mai
	Th.M.Trí
	Th. Đạt
	Th.Minh
	Th.Đức
	Th. Cường
	Th.Trân
	C.Nga

	Mạch in
	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	IC 8951
	
	
	
	
	
	
	20
	

	Pic 18F4431
	
	
	
	
	
	
	10
	

	Chì hàn
	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	BA 3A
	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Dây nguồn MT
	
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	

	Băng keo điện
	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Domino 12x2
	
	
	
	
	
	
	
	10

	Domino 20x2
	
	
	
	
	
	
	
	10

	Pin 9V
	
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	Pin 1,5v
	
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4

	Nạp USB PIC
	
	
	
	
	
	
	5
	

	IC số
	
	
	
	
	Bộ
	
	
	

	Kềm cắt
	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Kềm nhọn
	
	1
	1
	1
	
	1
	1
	

	Vis Bake 3t
	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Ký tên
	
	
	
	
	
	
	
	


